
  

                       ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
             TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                              
                                 Số: 468 /ĐT  Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019  

ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020 BẬC ĐẠI HỌC (LẦN 1) 

I.  Điều chỉnh lịch thi theo đề nghị của giảng viên, sinh viên 

Mã LHP Học phần Giảng viên 
Lịch thi đã thông báo Lịch thi điều chỉnh 

Giờ Thứ Ngày thi GĐ HTT Giờ Thứ Ngày thi GĐ HTT 

RBE2003 1 
Động học và động 
lực học 

GS.Prof.K.Kikuchi; 
TS.Trần Thanh Tùng 

07h30 5 19/12/2019 (103,107)-G2  07h30 5 19/12/2019 103-G2 HTĐHP 

INT 2020 1 
Phân tích thiết kế 
các hệ thống thông 
tin 

ThS.Dư Phương Hạnh 13h00 6 20/12/2019 301-G2 VĐ 15h30 6 20/12/2019 302-GĐ2 VĐ 

ELT 3051 1 Kỹ thuật điều khiển ThS.Đặng Anh Việt 13h00 6 20/12/2019 101-G2  15h30 6 20/12/2019 303-GĐ2  

EMA3104 1 
Cơ học chất lỏng 
thực nghiệm 

PGS.TS.Bùi Đình Trí 13h00 2 23/12/2019 302-G2 VĐ 13h00 2 23/12/2019 302-GĐ2 VĐ 

INT3306 6 
Phát triển ứng dụng 
Web 

PGS.TS.Nguyễn Việt 
Anh, ThS.Đào Minh Thư 

07h30 3 24/12/2019 
PM 
(305,307,308)-G2 

TTM 07h30 3 24/12/2019 
PM 
(305,307,313)-G2 

TTM 

EMA 2006 3 Matlab và ứng dụng ThS.Đinh Trần Hiệp 07h30 4 25/12/2019 
PM (207,208,30)-
G2 

 07h30 4 25/12/2019 
PM 
(207,208,307)-G2 

 

INT3403 20 Đồ họa máy tính 
TS.Ma Thị Châu, 
ThS.Nguyễn Minh Trang 

10h00 6 27/12/2019 3b-G3  10h00 6 27/12/2019 306-GĐ2 VĐ 

ELT3104 24 
Lập trình và ghép 
nối máy tính 

TS.Hoàng Văn Xiêm; 
ThS.Phạm Đình Tuân 

13h00 7 28/12/2019 PM 201-G2 VĐ 13h00 7 28/12/2019 701-E3 VĐ 

EMA2024 2 
Kỹ thuật đo lường 
và cảm biến 

TS.Nguyễn Ngọc Linh 15h30 2 30/12/2019 (303,308)-G2  15h30 2 30/12/2019 (304,308)-G2  

EPN3020 1 Quang tử nanô 
PGS.TS.Trần Hồng 
Nhung; TS.Nguyễn 
Trọng Nghĩa 

07h30 6 03/01/2020 310-GĐ2  07h30 6 03/01/2020 306-GĐ2 VĐ 

II. Điều chỉnh Lịch thi học phần Nhập môn lập trình 

Giờ Thứ Ngày thi Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT Giảng đường HTT 
13h00 5 12/12/2019 INT1008 21 Nhập môn lập trình 3 ThS.Hồ Đắc Phương 55 2 3 PM (202,207)-G2 TTM 



  

13h00 5 12/12/2019 INT1008 23 Nhập môn lập trình 3 
TS.Ngô Thị Duyên,  
ThS.Hoàng Thị Ngọc Trang 

58 2 4 PM (307,313)-G2 TTM 

13h00 5 12/12/2019 INT1008 8 Nhập môn lập trình 3 
ThS.Nguyễn Minh Thuận,  
ThS.Hoàng Thị Ngọc Trang 

52 2 3 PM (207,208)-G2 TTM 

13h00 5 12/12/2019 INT1008 28 Nhập môn lập trình 3 
TS.Trần Thanh Hải,  
ThS.Cao Văn Mai 

67 1 0 103-G2 VĐ 

15h30 5 12/12/2019 INT1008 5 Nhập môn lập trình 3 
TS.Ma Thị Châu,  
CN.Nguyễn Đức Cảnh, 
 CN.Nguyễn Minh Tuấn 

60 2 4 PM (207,208)-G2 TTM 

15h30 5 12/12/2019 INT1008 6 Nhập môn lập trình 3 
TS.Ma Thị Châu,  
CN.Nguyễn Thị Cẩm Vân,  
CN.Nguyễn Tuấn Anh 

77 3 6 PM (202,307,313)-G2 TTM 

07h30 3 17/12/2019 INT1008 2 Nhập môn lập trình 3 
TS.Nguyễn Ngọc An,  
Nguyễn Như Cường,  
CN.Nguyễn Thu Hằng 

85 3 0 PM (305,307,313)-G2 VĐ 

07h30 3 17/12/2019 INT1008 25 Nhập môn lập trình 3 TS.Bùi Trung Ninh 70 2 0 PM (207,208)-G2 VĐ 
07h30 3 17/12/2019 INT1008 27 Nhập môn lập trình 3 ThS.Cao Văn Mai 66 1 0 PM 201-G2 VĐ 

13h00 3 17/12/2019 INT1008 1 Nhập môn lập trình 3 

ThS.TH.Trần Như Chi,  
Nguyễn Như Cường,  
CN.Nguyễn Thu Hằng,  
CN.Nguyễn Lương Bằng 

88 3 0 PM (305,307,313)-G2 VĐ 

07h30 5 19/12/2019 INT1008 22 Nhập môn lập trình 3 
TS.Trần Quốc Long,  
ThS.Cấn Duy Cát 

59 2 4 PM (208,313)-G2 TTM 

07h30 5 19/12/2019 INT1008 24 Nhập môn lập trình 3 
TS.Nguyễn Văn Vinh,  
ThS.Nguyễn Minh Thuận 

58 2 4 PM (305,307)-G2 TTM 

07h30 5 19/12/2019 INT1008 26 Nhập môn lập trình 3 TS.Lâm Sinh Công 70 2 0 PM (202,207)-G2 VĐ 

07h30 6 20/12/2019 INT1008 3 Nhập môn lập trình 3 
TS.Ngô Thị Duyên,  
ThS.Nguyễn Minh Hải,  
ThS.Vương Thị Hải Yến 

70 2 4 PM (207,208)-G2 TTM 

07h30 6 20/12/2019 INT1008 4 Nhập môn lập trình 3 
TS.Ngô Thị Duyên,  
ThS.Hoàng Thị Ngọc Trang,  
CN.Nguyễn Minh Tuấn 

77 2 4 PM (201,202)-G2 TTM 

 



  

III. Lịch thi Triết học Mác – Lê nin 

Giờ Thứ Ngày thi Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS Địa điểm 

07h15 4 11/12/2019 PHI1006 1 Triết học Mác - Lênin 3 TS.Nguyễn Thị Thu Hường 86 Tầng 3 TT Khảo thí 

07h15 4 11/12/2019 PHI1006 2 Triết học Mác - Lênin 3 TS.Nguyễn Thị Thu Hường 86 Tầng 3 TT Khảo thí 

07h15 4 11/12/2019 PHI1006 6 Triết học Mác - Lênin 3 Nguyễn Thị Minh Hảo 88 Tầng 3 TT Khảo thí 

         

09h45 4 11/12/2019 PHI1006 12 Triết học Mác - Lênin 3 TS.Nguyễn Thị Thu Hường 58 Tầng 3 TT Khảo thí 

09h45 4 11/12/2019 PHI1006 13 Triết học Mác - Lênin 3 TS.Nguyễn Thị Thu Hường 71 Tầng 3 TT Khảo thí 

09h45 4 11/12/2019 PHI1006 21 Triết học Mác - Lênin 3 TS.Nguyễn Thị Thu Hường 55 Tầng 3 TT Khảo thí 

09h45 4 11/12/2019 PHI1006 4 Triết học Mác - Lênin 3 ThS.Nguyễn Vũ Linh 77 Tầng 3 TT Khảo thí 

         

13h15 4 11/12/2019 PHI1006 15 Triết học Mác - Lênin 3 TS.Nguyễn Thị Thúy Hằng 52 Tầng 3 TT Khảo thí 

13h15 4 11/12/2019 PHI1006 23 Triết học Mác - Lênin 3 Nguyễn Thị Minh Hảo 58 Tầng 3 TT Khảo thí 

13h15 4 11/12/2019 PHI1006 25 Triết học Mác - Lênin 3 ThS.Nguyễn Vũ Linh 67 Tầng 3 TT Khảo thí 

13h15 4 11/12/2019 PHI1006 7 Triết học Mác - Lênin 3 TS.Nguyễn Thị Thu Hường 85 Tầng 3 TT Khảo thí 

         

15h45 4 11/12/2019 PHI1006 11 Triết học Mác - Lênin 3 TS.Nguyễn Thị Thu Hường 63 Tầng 3 TT Khảo thí 

15h45 4 11/12/2019 PHI1006 22 Triết học Mác - Lênin 3 TS.Lương Thùy Liên 57 Tầng 3 TT Khảo thí 

15h45 4 11/12/2019 PHI1006 26 Triết học Mác - Lênin 3 TS.Lương Thùy Liên 58 Tầng 3 TT Khảo thí 

15h45 4 11/12/2019 PHI1006 5 Triết học Mác - Lênin 3 TS.Nguyễn Thị Lan 80 Tầng 3 TT Khảo thí 

         

07h15 5 12/12/2019 PHI1006 10 Triết học Mác - Lênin 3 TS.Nguyễn Thị Thu Hường 66 Tầng 3 TT Khảo thí 

07h15 5 12/12/2019 PHI1006 14 Triết học Mác - Lênin 3 TS.Nguyễn Thị Lan 65 Tầng 3 TT Khảo thí 

07h15 5 12/12/2019 PHI1006 24 Triết học Mác - Lênin 3 TS.Nguyễn Thị Thúy Hằng  66 Tầng 3 TT Khảo thí 



  

Giờ Thứ Ngày thi Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS Địa điểm 

07h15 5 12/12/2019 PHI1006 9 Triết học Mác - Lênin 3 TS.Nguyễn Thị Thúy Hằng  59 Tầng 3 TT Khảo thí 

         

09h45 5 12/12/2019 PHI1006 8 Triết học Mác - Lênin 3 Nguyễn Thị Minh Hảo 81 Tầng 3 TT Khảo thí 

Viết tắt: LMH Lớp môn học, SS  Sĩ số, TC Số tín chỉ, PT  Phòng thi, CT  Số cán bộ coi thi, HTT  Hình thức thi, VĐ  Thi vấn đáp, 
HTĐHPGiáo viên hoàn thiện điểm học phần, TTMThi trên máy (để trống là thi viết) (để trống là thi viết). 

Ghi chú: Phần in đậm trong cột “Lịch thi điều chỉnh” là các thông tin được điều chỉnh so với lịch thi đã thông báo . 

   TL. HIỆU TRƯỞNG 
 KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG    

             Nơi nhận: 
               - Các đơn vị;  
               - Lưu: VT, ĐT, NT.10.  
 

 

 Lê Thị Phương Thoa             

 


